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 Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE. www.theice.com 

Thị trường London kỳ hạn tháng 5/2022 diễn biến tăng nhẹ trong tuần. 

Giá cà phê Robusta trung bình đạt 2.268 USD/tấn, tăng 0,48% so với 

tuần trước, và tăng 65,61% so với cùng kỳ năm 2021. Giá cao nhất 

trong tuần đạt 2.300 USD/tấn, giá thấp nhất là 2.226 USD/tấn.  

Thị trường New York  kỳ hạn tháng 5/2022 diễn biến tăng trong tuần. 

Giá cà phê Arabica bình quân đạt 4.952 USD/tấn, tăng 3,21% so với 

mức giá tuần trước và tăng 75,68% so với cùng kỳ năm 2021. Giá cao 

nhất trong tuần đạt 4.979 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần đạt 4.900 

USD/tấn. 
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❖ Giá cà phê Robusta kỳ hạn 

T5/2022 tăng 0,48% so với 

tuần trước lên mức bình 

quân 2.268 USD/tấn. 

❖ Giá cà phê Arabica kỳ hạn 

tháng 5/2022 tăng 3,21% so 

với mức giá tuần trước xuống 

mức bình quân 4.952 

USD/tấn. 

❖ Trong niên vụ 2021 - 2022, 

tiêu thụ cà phê thế giới dự 

kiến đạt 170,3 triệu bao 60kg, 

tăng 3,3% so với 164,9 triệu 

bao trong niên vụ 2020 - 

2021. 

❖ Trong 4 tháng đầu niên vụ 

2021 - 2022, Brazil vẫn là 

nước xuất khẩu cà phê lớn 

nhất thế giới, chiếm đến 32% 

tổng xuất khẩu cà phê toàn 

cầu. 
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Trong niên vụ 2021 - 2022, tiêu thụ cà phê thế 

giới dự kiến đạt 170,3 triệu bao 60kg, tăng 3,3% 

so với 164,9 triệu bao trong niên vụ 2020 - 2021. 

Trong đó, ước tính tiêu thụ cà phê của Bắc Mỹ 

tăng 5,4% từ 30,3 triệu bao của niên vụ 2020 - 

2021 lên 31,9 triệu bao trong niên vụ 2021 - 

2022. 

Tiêu thụ của châu Âu cũng dự kiến sẽ tăng trở 

lại, với khoảng 54,2 triệu bao so với con số 52 

triệu bao của niên vụ 2020 - 2021. 

Tiêu thụ cà phê của châu Á và châu Đại Dương 

trong niên vụ 2021 - 2022 tiếp tục tăng lên 40,8 

triệu bao từ 39,7 triệu bao của niên vụ trước. 

Tuy nhiên, tiêu thụ của Mexico và Trung Mỹ 

cũng như tại Nam Mỹ tăng trưởng thấp khi chỉ 

tăng 0,3% và 0,5%. Tiêu thụ ở châu Phi ước tính 

tăng 2,4% lên 11,7 triệu bao trong niên vụ cà 

phê 2021 - 2022. 

Như vậy, sản lượng sẽ thiếu hụt khoảng 3,1 

triệu bao so với nhu cầu tiêu thụ trong niên vụ 

2021 - 2022. 

Cán cân đã thay đổi chủ yếu do sự điều chỉnh 

đáng kể về tiêu dùng của Venezuela, nhưng xu 

hướng chung có thể góp phần làm giảm lượng 

hàng dự trữ, vì lượng tiêu thụ vượt sản lượng cà 

phê niên vụ 2021 - 2022. 

Trong 4 tháng đầu niên vụ 2021 - 2022, Brazil 

vẫn là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, 

chiếm đến 32% tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu. 

Tuy nhiên, so với niên vụ trước, xuất khẩu cà 

phê của Brazil đã giảm mạnh 4 triệu bao, tương 

ứng với mức giảm lên tới 22,9% từ 17,3 triệu 

bao xuống còn 13,4 triệu bao. 

Xuất khẩu cà phê của một quốc gia Nam Mỹ 

khác là Colombia, nước xuất khẩu cà phê lớn 

thứ ba thế giới cũng giảm 7,1% trong giai đoạn 

từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, 

xuống còn 4,4 triệu bao. 

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê của Việt Nam 

tăng vọt 17,5% trong 4 tháng đầu niên vụ 2021 - 

2022, lên mức hơn 9,2 triệu bao so với 7,9 triệu 

bao của cùng kỳ niên vụ trước. 

 

Việt Nam hiện đang đứng thứ hai về xuất khẩu 

cà phê toàn cầu với thị phần chiếm 22%. Tương 

tự, xuất khẩu cà phê của một số nước châu Á 

khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao như 

Indonesia tăng 11,6%, Ấn Độ tăng 65,1%. 

Tại khu vực Trung Mỹ, xuất khẩu của các nhà 

sản xuất chính đều phục hồi tốt so với cùng kỳ 

niên vụ trước với Honduras tăng 32,7%, 

Guatemala tăng 22,3%, Nicaragua tăng 20,6% 

và Costa Rica tăng 89,8%. 

Ngoài ra, xuất khẩu của Mexico cũng tăng 

15,5% và Peru tăng 25,3%. Tại khu vực châu 

Phi, xuất khẩu cà phê của Uganda tăng 12,9% 

và Ethiopia tăng 30% trong 4 tháng đầu niên vụ 

hiện tại. 
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Nguồn: CTV AgroInfo  

Giá cà phê trung bình trong nước tại các tỉnh Tây Nguyên tuần này 

diễn biến tăng so với tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê Robusta 

bình quân trong tuần đạt 41.573 đồng/kg, tăng 1,61% so với tuần 

trước và tăng 32,12% so với cùng kỳ năm 2021. Tại Lâm Đồng, giá 

cà phê Robusta tăng 1,63% so với tuần trước, lên mức bình quân 

41.040 đồng/kg và tăng 30,42% so với cùng kỳ năm 2021. 

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay (FOB) tại cảng Sài Gòn tuần này đạt 

2.212,4 USD/tấn, tăng 1,93% so với tuần trước. 

Sau hơn 4 năm được dự án VnSAT hỗ trợ, hiện các thành viên HTX 

Ea Tân tại thôn Thanh Cao, xã Ea Tân, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) 

đã chuyển hoàn toàn từ việc canh tác cà phê truyền thống sang cà 

phê cảnh quan. 

Mô hình canh tác cà phê cảnh quan đã tạo ra rất nhiều lợi ích, giúp 

cả cây cà phê và các cây trồng xen phát triển tự nhiên. Nhờ đó, nếu 

gia đình có việc bận, chậm bón phân một tháng cũng không có nhiều 

ảnh hưởng tới vườn cà phê. Ngoài ra, việc không sử dụng thuốc bảo 

vệ thực vật trong canh tác đã giúp tiết kiệm được chi phí sản xuất, 

nhất là bảo vệ môi trường và sức khỏe của chính gia đình. 

HTX Ea Tân khi mới thành lập năm 2013 thì tổng diện tích chỉ có 81 

ha. Đến nay, diện tích tăng lên 300 ha tại toàn bộ thôn Thanh Cao, 

xã Ea Tân. Tất cả các thành viên trong HTX đều áp dụng theo mô 

hình cà phê cảnh quan. 
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❖ Giá cà phê Robusta trung 

bình tại các tỉnh Tây Nguyên 

tăng hơn 600 đồng/kg. Giá 

trung bình tại Đắk Lắk là 

41.573 đồng/ kg. Giá trung 

bình tại Lâm Đồng là 41.040 

đồng/kg. 

 

❖ Cà phê giao ngay tại cảng 

Sài Gòn tăng 1,93% so với 

tuần lên mức 2.212 USD/tấn. 

 

❖ Sau hơn 4 năm được dự án 

VnSAT hỗ trợ, hiện các 

thành viên HTX Ea Tân tại 

thôn Thanh Cao, xã Ea Tân, 

huyện Krông Năng (Đắk Lắk) 

đã chuyển hoàn toàn từ việc 

canh tác cà phê truyền thống 

sang cà phê cảnh quan. 

 

❖ Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ 

nông dân (Hội Nông dân tỉnh 

Đắk Lắk) phối hợp với Hội 

Nông dân huyện Cư M'gar tổ 

chức giải ngân dự án "Trồng 

và chăm sóc vườn cà phê" 

cho 10 hội viên Hội Nông 

dân xã Ea H'đing. 
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Dự án hỗ trợ HTX, nông dân trong mô hình cà 

phê cảnh quan về cây giống, khoa học kỹ thuật, 

qua đó mang lại lợi nhuận rất cao. Trong đó, 

tầng thứ nhất được người dân trồng cây sầu 

riêng, bơ, mắc ca, tiêu. Tầng thứ 2 là trồng cây 

cà phê. Tầng cuối cùng trồng một số loại cây 

thấp, ngắn ngày như dứa, sachi tại những khu 

vực đất trống. Đối với một số vườn có thảm thực 

vật là cỏ, người dân làm cỏ nhưng vẫn để lại để 

giữ độ ẩm và tăng mức tơi xốp cho đất. 

Khi làm mô hình cà phê cảnh quan, các thành 

viên HTX tăng cường việc sử dụng phân vi sinh, 

giảm phân hóa học, từ đó đảm bảo cân bằng về 

sinh thái, bền vững về cây trồng hơn. Đặc biệt, 

giúp các thành viên tiết kiệm được một phần chi 

phí đầu tư. 

Mô hình cà phê cảnh quan giúp các thành viên 

tăng thu nhập từ 10 - 15% trong những năm 

qua. Tuy nhiên, những năm tới khi các loại cây 

trồng xen như sầu riêng, bơ, mắc ca... bước vào 

thu hoạch thì thu nhập sẽ tăng lên rất nhiều 

Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân (Hội Nông 

dân tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với Hội Nông dân 

huyện Cư M'gar tổ chức giải ngân dự án "Trồng 

và chăm sóc vườn cà phê" cho 10 hội viên Hội 

Nông dân xã Ea H'đing. 

Tham gia dự án, mỗi hội viên được vay 35 triệu 

đồng mua giống, phân bón để trồng và chăm sóc 

cây cà phê với thời hạn vay là 36 tháng. Thông 

qua dự án nhằm xây dựng mô hình kinh tế tập 

thể từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 

2022. 

Khi tham gia vay vốn, các hội viên cam kết sử 

dụng nguồn vốn đúng mục đích, trồng và chăm 

sóc tốt vườn cà phê để phát huy hiệu quả, trả nợ 

đúng hạn, để từng bước thoát nghèo, ổn định 

cuộc sống. 

Được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Hội giúp 

cho các hộ hội viên nông dân có thêm nguồn lực 

thiết thực để mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm 

việc làm, phát triển kinh tế, hướng đến làm giàu. 

Bên cạnh đó, nguồn vốn góp phần tạo sự gắn bó 

giữa hội viên và các cấp Hội Nông dân của tỉnh 

Đắk Lắk. 

Theo Cục Bảo vệ thực vật, tình hình nhiễm bệnh 

trên cây cà phê tính đến 18/03 như sau: (i) Bệnh 

khô cành: Diện tích nhiễm 7.724 ha (giảm 719 

ha so với kỳ trước, tăng 6.550 ha so CKNT), 

nhiễm nặng 01 ha; đã phòng trừ trong kỳ 8.257 

ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Gia Lai, Đăk 

Lak, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Điện Biên, Bình 

Phước, Đồng Nai,… (ii) Bệnh gỉ sắt: Diện tích 

nhiễm 7.782 ha (giảm 119 ha so với kỳ trước, 

tăng 6.854 ha so CKNT), diện tích nhiễm nặng 3 

ha; đã phòng trừ trong kỳ 15.198 ha. Phân bố 

tập trung tại các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm 

Đồng, Bình Phước, Đồng Nai, Điện Biên,Khánh 

Hòa…

1.  https://www.theice.com/index 
2.  https:// www.iandmsmith.com/ 
3.  https://www.comunicaffe.com 
4.  CTV và trang tin Tin Tây Nguyên 
5.  https://giacaphe.com 
6.  https://www.comunicaffe.com/ 
7. http://www.hoinongdan.org.vn/sitepages/

news/37/121932/da-dang-nguon-thu-
nho-canh-tac-ca-phe-canh-quan-vnsat 

8. https://danviet.vn/dak-lak-nong-dan-
trong-ca-phe-duoc-cap-von-vay-350-
trieu-dong-tu-quy-htnd-
20220322174622489.htm 
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Giá cà phê nhân xô 

Đơn vị: VNĐ/kg 

Tỉnh/ huyện  Thứ 2    Thứ 3     Thứ 4     Thứ 5    Thứ 6  
  Trung 

bình   
 Tăng/ 
giảm  

LÂM ĐỒNG       41,200      41,400      41,200      40,900      40,500      41,040  660 

Bảo Lộc       41,200      41,400      41,200      40,900      40,500      41,040  660 

Di Linh      41,200      41,400      41,200      40,900      40,500      41,040  660 

Lâm Hà      41,200      41,400      41,200      40,900      40,500      41,040  660 

ĐẮK LẮK       41,733      41,933      41,733      41,433      41,033      41,573  660 

Cư M'gar      41,800      42,000      41,800      41,500      41,100      41,640  660 

Ea H'leo      41,700      41,900      41,700      41,400      41,000      41,540  660 

Buôn Hồ      41,700      41,900      41,700      41,400      41,000      41,540  660 

GIA LAI       41,633      41,833      41,633      41,333      40,933      41,473  660 

Pleiku      41,600      41,800      41,600      41,300      40,900      41,440  660 

Chư Prông      41,700      41,900      41,700      41,400      41,000      41,540  660 

La Grai      41,600      41,800      41,600      41,300      40,900      41,440  660 

ĐẮK NÔNG       41,650      41,850      41,650      41,350      40,950      41,490  660 

Đắk R'lấp      41,600      41,800      41,600      41,300      40,900      41,440  660 

Gia Nghĩa      41,700      41,900      41,700      41,400      41,000      41,540  660 

KON TUM       41,700      41,900      41,700      41,400      41,000      41,540  660 

Đắk Hà      41,700      41,900      41,700      41,400      41,000      41,540  660 

HỒ CHÍ 
MINH 
(USD/tấn) 

      2,222        2,230        2,225        2,194        2,191        2,212  42 

Nguồn: CTV Agroinfo, Giacaphe.com 
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